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Theo Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế (IPC), năm 2025, sản lượng hồ tiêu toàn cầu ước đạt khoảng 
537.000 tấn, giảm nhẹ 2,9% so với năm 2024 và giảm 6,9% so với năm 2023. Nguyên nhân 
chủ yếu đến từ giai đoạn giá thấp kéo dài, chi phí đầu vào tăng cao và các yếu tố thời tiết bất 
lợi. Trong đó, Việt Nam chiếm tỷ trọng lớn nhất trong tổng cung toàn cầu với 36,3%, tiếp theo 
là Ấn Độ chiếm 15,8% và Brazil đứng ở vị trí thứ 3 chiếm 15,1%.

Năm 2025, tổng lượng hồ tiêu xuất khẩu toàn cầu đạt khoảng 430.000 tấn, giảm 2,7% so với 
năm 2024. Điều này cho thấy thương mại hồ tiêu thế giới đang bước vào giai đoạn điều chỉnh 
nhẹ, do nguồn cung giảm, giá tăng cao và nhu cầu tại một số thị trường suy yếu, đặc biệt là 
thị trường Mỹ do tác động của thuế đối ứng.

Theo thống kê của Comexstat, Brazil đã xuất khẩu tổng cộng 83.027 tấn hồ tiêu trong năm 
2025, tương ứng kim ngạch thu về đạt kỷ lục 517,8 triệu USD, so với năm 2024 lượng xuất 
khẩu tăng 34,6%, kim ngạch tăng 81,1% và so với năm 2023 lượng xuất khẩu tăng 2,9%, kim 
ngạch tăng 105,3%.

Việc sản lượng toàn cầu giảm trong khi nhu cầu tiêu thụ không giảm tương ứng là yếu tố quan 
trọng góp phần duy trì mặt bằng giá hồ tiêu cao trong năm 2025. Trong đó, tiêu đen Malaysia 
tăng mạnh nhất, tăng tới 37,4%; tiếp đến là Indonesia tăng 21,4%; Việt Nam từ 16,9 - 19%...

Hiệp hội Hồ tiêu và cây gia vị Việt Nam (VPSA) cho biết, năm 2025, sản lượng hồ tiêu của 
Việt Nam vào khoảng 195.000 tấn, tăng so với mức 180.000 tấn của năm 2024 và tương 
đương mức năm 2023. Tuy nhiên, đánh giá sơ bộ cho thấy sản lượng vụ tiêu 2026 sẽ giảm 
khoảng 15-20% so với năm 2025.

Năm 2025 được xem là một năm thành công của ngành hồ tiêu Việt Nam, khi kim ngạch xuất 
khẩu tăng mạnh trong bối cảnh giá thế giới duy trì ở mức cao và nguồn cung toàn cầu bị thu 
hẹp. Theo Cục Hải quan, Việt Nam xuất khẩu 246.132 tấn hồ tiêu trong năm 2025 với kim ngạch 
đạt kỷ lục 1,66 tỷ USD, giảm 1,5% về lượng nhưng tăng 26,3% về giá trị so với năm 2024.

Vào thời điểm cuối năm 2025, giá tiêu đen tại các tỉnh thành sản xuất trọng điểm dao động 
trong khoảng 149.500 – 151.500 đồng/kg, tăng 2.500 – 4.500 đồng/kg so với cùng kỳ năm 
2024 và cao gấp 2,5 – 2,6 lần so với cuối năm 2022. Đây là năm thứ ba liên tiếp giá hồ tiêu 
duy trì xu hướng tăng.

Giá hồ tiêu được dự báo nhiều khả năng duy trì ở mức cao trong năm 2026 và có xu hướng 
tăng, do nguồn cung toàn cầu suy giảm mạnh, tồn kho thấp, trong khi nhu cầu thế giới tăng. 
Tuy nhiên, trị giá xuất khẩu tiêu của Việt Nam có thể tăng chậm hơn sản lượng, bởi doanh 
nghiệp chịu áp lực thiếu nguyên liệu và rào cản kỹ thuật ngày càng khắt khe từ các thị trường 
lớn.

Tóm tắt
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Theo Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế (IPC), năm 
2025, sản xuất hồ tiêu toàn cầu đạt khoảng 
537.000 tấn, giảm nhẹ 2,9% so với 2024 và 
giảm 6,9% so với năm 2023 sau giai đoạn 
giá thấp kéo dài, chi phí đầu vào tăng cao 
và tác động bất lợi của thời tiết. 

Lượng giảm chủ yếu từ Ấn Độ, Indonesia và 
Sri Lanka, trong khi sản xuất phục hồi ở Brazil, 
Việt Nam và Malaysia. 

Việt Nam tiếp tục đóng vai trò trụ 
cột ổn định của thị trường, chiếm tỷ 

trọng lớn nhất trong tổng cung toàn cầu chiếm 
36,3%, tiếp theo là Ấn Độ chiếm 15,8% và 
Brazil đứng ở vị trí thứ 3 chiếm 15,1%. 

Tại Brazil, sản lượng năm 2025 ước 
đạt 81.000 tấn, thấp hơn 9.000 tấn 

so với dự báo đầu năm nhưng vẫn cao hơn 
28,6% so với năm 2024 nhờ điều kiện thời tiết 
thuận lợi sau đợt mất mùa nghiêm trọng năm 
2023. Dự báo sản lượng hồ tiêu năm 2026 của 
Brazil vẫn sẽ duy trì ổn định như ở mức năm 
2025 mặc dù ảnh hưởng của biến đổi khí hậu 
nhưng một phần diện tích trồng mới được đưa 
vào khai thác đã bù qua phần sản lượng bị mất 
đi. Một số khu vực phía Nam của Brazil đang 

Sản xuất - Tiêu thụ1

Năm 2025, sản lượng hồ tiêu toàn cầu 
ước đạt khoảng 537.000 tấn, giảm nhẹ 
2,9% so với năm 2024 và giảm 6,9% so 
với năm 2023. Nguyên nhân chủ yếu 
đến từ giai đoạn giá thấp kéo dài, chi 
phí đầu vào tăng cao và các yếu tố thời 
tiết bất lợi. Việc sản lượng thế giới sụt 
giảm trong khi nhu cầu tiêu thụ không 
giảm tương ứng đã trở thành yếu tố 
quan trọng giúp duy trì mặt bằng giá hồ 
tiêu ở mức cao trong năm vừa qua.

trong mùa vụ thu hoạch 2026.

Tại Indonesia, sản lượng hồ tiêu năm 
2025 ước đạt khoảng 53.000 tấn, giảm 

10,1% so với năm trước. Nguyên nhân chủ yếu 
do mưa nhiều kéo dài, phản ánh sự suy giảm 
bền vững về diện tích và năng suất. Mùa vụ 
thu hoạch cũng được dự báo sẽ diễn ra muộn 
hơn so với các năm trước.

Ấn Độ ghi nhận mức sụt giảm mạnh 
nhất trong nhóm các nước chủ chốt, 

chỉ còn khoảng 85.000 tấn, giảm sâu so với 
126.038 tấn năm 2024 và 117.000 tấn năm 
2023. Nguyên nhân chủ yếu đến từ thời tiết 
bất lợi, mưa kéo dài, thiếu ánh nắng và nhiệt 
độ thấp khiến dây tiêu dễ bị tổn thương trước 
nhiều loại bệnh như thối rẽ, héo nhanh, bệnh 
thán thư, thối lá hoặc cháy lá, thậm chí trong 
nhiều trường hợp còn làm chết hoàn toàn dây 
tiêu, chi phí sản xuất tăng cao và diện tích canh 
tác bị thu hẹp, làm suy yếu vai trò truyền thống 
của nước này trong nguồn cung toàn cầu. Dự 
kiến mùa vụ thu hoạch của Ấn Độ kéo dài từ 
tháng 12 năm 2025 đến tháng 3 năm 2026.

Theo Hội đồng Gia vị Ấn Độ, Karnataka - bang 
sản xuất tiêu lớn nhất Ấn Độ với diện tích 
khoảng 211,5 ngàn ha diện tích trồng tiêu, chủ 
yếu được trồng xen canh trong các vùng trồng 
cà phê. Sản lượng thu hoạch giảm mạnh tới 
44,3% xuống còn 47.891 tấn trong năm nay, so 
với 86.000 tấn của năm ngoái, vụ thu hoạch 
dự kiến bắt đầu vào tháng 2 năm 2026. Trong 
khi đó Kerala - bang sản xuất hồ tiêu lớn thứ 
hai, cũng được dự báo sẽ chứng kiến mức 
giảm sản lượng khoảng 28,7%. Điều này dẫn 
tới giá tiêu trung bình nội địa của Ấn Độ tăng 
8-10% so với năm trước.

Sản lượng hồ tiêu của Malaysia năm 2025 
đạt 32.000 tấn, tăng 28,0% so với năm ngoái 
với diện tích trồng đạt 8.289 ha trong đó bang 
Sarawak chiếm 98,0% diện tích đạt 8.144 ha. 
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Bảng 1: Sản lượng và xuất khẩu tiêu của các quốc gia sản xuất
Nguồn: IPC.

a. Xuất khẩu

Năm 2025, tổng lượng hồ tiêu xuất khẩu 
toàn cầu đạt khoảng 430.000 tấn, giảm 
2,7% so với năm 2024 và giảm 2,3% so với 
năm 2023. Điều này cho thấy thương mại hồ 
tiêu thế giới bước vào giai đoạn điều chỉnh nhẹ 
về khối lượng, trong bối cảnh nguồn cung tại 
một số nước suy giảm và giá tăng cao khiến 
nhu cầu ở một số thị trường giảm, đặc biệc là 
vấn đề thuế đối ứng của Mỹ nên nhập khẩu 
của thị trường này giảm.

Brazil: Năm 2025, xuất khẩu hồ 
tiêu của Brazil ghi nhận mức tăng 

trưởng rất mạnh cả về giá trị và sản lượng 
so với các năm trước. 

Xuất khẩu, nhập khẩu2Tại Sri Lanka, sau khi đạt mức tăng 
đột biến năm 2024 với 39.617 tấn, 

sản lượng tiêu của Sri Lanka đã giảm mạnh 
xuống khoảng 30.718 tấn trong năm 2025, 
tương đương mức giảm hơn 20%. Tuy vậy, 
sản lượng vẫn cao hơn con số 27.000 tấn của 
năm 2023, cho thấy sự biến động mạnh và 
thiếu ổn định trong sản xuất của quốc gia này.

Campuchia vẫn duy trì sản lượng ổn 
định ở mức 21.456 tấn, không đổi so 

với năm 2024 và cao hơn năm 2023, tiếp tục 
đóng vai trò là nguồn cung bổ trợ quan trọng 
cho khu vực Đông Nam Á.

Còn với Trung Quốc, sản lượng hồ 
tiêu ổn định, ít biến động qua ba năm, 

trung bình đạt 25.000 tấn/năm.
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Theo thống kê của Comexstat, Brazil đã xuất 
khẩu tổng cộng 83.027 tấn hồ tiêu trong năm 
2025, tương ứng kim ngạch thu về đạt 517,8 
triệu USD, so với năm 2024 lượng xuất khẩu 
tăng 34,6%, kim ngạch tăng 81,1% và so với 
năm 2023 lượng xuất khẩu tăng 2,9%, kim 
ngạch tăng 105,3%. 

Đáng chú ý, đây cũng là năm có kim ngạch 
xuất khẩu cao nhất kể từ trước đến nay. 
Nguyên nhân chủ yếu do giá xuất khẩu bình 
quân đạt 6.237 USD/tấn, tăng 34,5% so với 
năm 2024 và tăng 99,6% so với năm 2023 
(Biểu đồ 1).

Các thị trường xuất khẩu chính của hồ tiêu 
Brazil năm 2025 bao gồm: Việt Nam đạt 21.659 
tấn, tăng 186,6%, chiếm 26,1% thị phần. 

Tiếp theo là U.A.E đạt 9.211 tấn, tăng 12,6%, 
chiếm 11,1% thị phần; Morocco đạt 7.427 tấn, 
tăng 76,5%, chiếm 8,9% thị phần; Ấn Độ đạt 
6.366 tấn, giảm 0,5%, chiếm 7,7% thị phần và 
và Senegal đạt 5.789 tấn, tăng 10,2%, chiếm 
7,0% thị phần xuất khẩu.

Biểu đồ 1: Xuất khẩu tiêu của Brazil giai đoạn năm 2014-2025
Đơn vị: tấn. Nguồn: Số liệu từ Comex Stat.

Khu vực Trung Đông và Bắc Phi đóng vai trò 
nổi bật trong hoạt động xuất khẩu tiêu của 
Brazil. Trong khi đó, Việt Nam vươn lên là thị 
trường lớn nhất với mức tăng đột biến cả về 
giá trị lẫn khối lượng, phản ánh nhu cầu nhập 
khẩu để tái chế biến và tái xuất. 

UAE, Morocco, Ấn Độ, Senegal và Đức tiếp 
tục là các thị trường quan trọng với mức tăng 
trưởng khá ổn định, cho thấy sự đa dạng hóa 
đầu ra của hồ tiêu Brazil. Một số thị trường 
truyền thống như Mỹ hay Pakistan có biến 
động mạnh về lượng xuất khẩu giảm. 

Số liệu cũng cho thấy Brazil xuất khẩu mạnh 
nhất từ tháng 1 đến tháng 5 do trùng với vụ 
thu hoạch chính. Doanh nghiệp đẩy nhanh 
bán hàng, khối lượng lớn, tạo áp lực nguồn 
cung toàn cầu. Đến tháng 6-8, đây là giai đoạn 
chững lại giữa hai vụ, sản lượng xuất giảm 
rõ rệt, Brazil bán chọn lọc hơn và ưu tiên giữ 
hàng. 4 tháng cuối năm xuất khẩu tăng dần trở 
lại để giải phóng tồn kho và chuẩn bị cho vụ 
mới. Khối lượng phục hồi, giá duy trì ổn định, 
không bán ồ ạt như đầu năm.
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Nhìn chung, năm 2025 là năm xuất khẩu hồ 
tiêu Brazil tăng trưởng bứt phá, dựa trên 
nền giá tốt, nhu cầu phục hồi và khả năng 
mở rộng thị trường, đồng thời khẳng định 
vai trò ngày càng lớn của Brazil trong chuỗi 
cung ứng hồ tiêu toàn cầu (Biểu đồ 2).

Indonesia: Theo số liệu của ITC , cho 
biết, trong tháng 11/2025, xuất khẩu 

hồ tiêu của Indonesia đạt 2.575 tấn, giảm 6% 
so với tháng trước và giảm rất mạnh 60% so 
với mức 6.443 tấn của tháng 11/2024, cho thấy 
hoạt động giao hàng cuối năm suy yếu rõ rệt 
cả về nhu cầu lẫn tiến độ thực hiện hợp đồng. 

Tính chung 11 tháng năm 2025, Indonesia 
xuất khẩu đạt 32.160 tấn, giảm 36,7% so với 
mức 50.799 tấn cùng kỳ năm 2024, phản ánh 
xu hướng suy giảm mang tính toàn diện chứ 
không chỉ mang tính thời điểm. 

Nguyên nhân chính đến từ sự sụt giảm mạnh 
ở các thị trường truyền thống và có quy mô lớn 
như Việt Nam, Trung Quốc, khu vực châu Mỹ 
và Ấn Độ, trong đó riêng thị trường Việt Nam 
giảm trên 60%, làm mất đi một lượng tiêu thụ 
rất đáng kể của Indonesia. 

Bên cạnh đó, xuất khẩu sang một số thị trường 
châu Âu chủ lực như Đức và Hà Lan cũng thu 
hẹp mạnh, cho thấy nhu cầu từ khối EU chưa 
phục hồi ổn định. Ở chiều ngược lại, xuất 
khẩu của Indonesia ghi nhận mức tăng khá tại 
một số thị trường như Hàn Quốc, Philippines, 
Pháp, Malaysia hay Nepal, tuy nhiên quy mô 
tuyệt đối của các thị trường này còn nhỏ nên 
chưa đủ để bù đắp phần sụt giảm từ các thị 
trường lớn.

Ấn Độ: Xuất khẩu hồ tiêu của Ấn Độ 
trong 10 tháng năm 2025 đạt 15.963 

tấn, giảm 5% so với cùng kỳ 2024, cho thấy xu 
hướng suy giảm nhẹ về tổng lượng. 

Xét theo diễn biến tháng, xuất khẩu nửa đầu 
năm duy trì quanh mức 1.600 - 1.800/tháng, 
trong đó tháng 1 cao nhất 1.865 tấn và tháng 
6 thấp hơn ở mức 1.596 tấn; sang quý III sụt 
giảm mạnh, đặc biệt tháng 9 chỉ còn 957 tấn 
(mức thấp nhất trong năm), phản ánh nguồn 
cung hạn chế hoặc nhu cầu quốc tế chững lại 
trong giai đoạn giữa năm; bước sang tháng 10, 
lượng xuất khẩu phục hồi lên 1.226 tấn nhưng 
vẫn thấp hơn đáng kể so với mức bình quân 
đầu năm. 

Biểu đồ 2: Cơ cấu thị trường xuất khẩu tiêu của Brazil trong năm 2024 và năm 2025 
Đơn vị: % theo khối lượng. Nguồn: Số liệu từ Comex Stat.



BÁO CÁO THỊ TRƯỜNG HỒ TIÊU    Năm 2025 9

Phần I. Thị trường hồ tiêu thế giới

Sự sụt giảm trong hoạt động xuất khẩu năm 
vừa qua của Ấn Độ cho thấy nước này vẫn 
gặp khó trong việc mở rộng nguồn hàng xuất 
khẩu, phù hợp với bối cảnh sản xuất nội địa 
hạn chế và ưu tiên tiêu thụ trong nước, khiến 
vai trò của Ấn Độ trên thị trường xuất khẩu hồ 
tiêu toàn cầu tiếp tục ở mức khiêm tốn và có 
xu hướng suy yếu nhẹ trong năm 2025.

Về giá xuất khẩu tiêu đen của Ấn Độ, trong quý 
IV, giá có xu hướng điều chỉnh giảm nhẹ, từ 
gần 8.000 USD/tấn xuống khoảng 7.810 USD/
tấn vào tháng 12, song vẫn duy trì mức cao 
so với mặt bằng chung. Ấn Độ duy trì vị thế 
ở phân khúc cao cấp trong năm 2025 với giá 
bình quân xấp xỉ 7.960 USD/tấn, cao hơn Việt 
Nam khoảng 1.200-1.400 USD/tấn. 

Giá tăng mạnh trong quý I và đạt đỉnh vào 
tháng 4, nhờ nhu cầu ổn định từ thị trường 
nội địa và chi phí sản xuất cao. Điều này cho 
thấy hồ tiêu Ấn Độ tiếp tục được định vị là sản 
phẩm chất lượng cao, phục vụ các thị trường 
ngách và khách hàng sẵn sàng trả giá cao.

Campuchia: Theo báo cáo của Hiệp 
hội Xúc tiến Tiêu Kampot (KPPA), 

trong năm 2025, Campuchia đã xuất khẩu 112 
tấn tiêu Kampot, một mặt hàng đã được đăng 
ký chỉ dẫn địa lý được bảo hộ (PGI) tại Liên 
minh châu Âu (EU).

Báo cáo cho biết khoảng 85% tiêu Kampot 
của Campuchia được xuất khẩu sang các 
thị trường nước ngoài, đặc biệt là Pháp, 
Đức, Hàn Quốc, Nga, Mỹ, Cộng hòa Séc và 
Singapore, trong khi khoảng 15% được tiêu 
thụ trong nước.

Tiêu Kampot có ba loại gồm tiêu đen, tiêu đỏ 
và tiêu trắng. Năm 2025, tiêu Kampot được 
bán với giá cao hơn các năm trước, với tiêu 
đen có giá 17 USD/kg, tiêu đỏ 27 USD/kg, tiêu 
trắng 30 USD/kg và tiêu xanh 10 USD/kg.

Tiêu Kampot được trồng và canh tác tại hai 
tỉnh ven biển phía Tây Nam Campuchia là 
Kampot và Kep, với 4 huyện thuộc tỉnh Kampot 
và 2 huyện thuộc tỉnh Kep. Hiện nay, tổng cộng 
373 thành viên đang canh tác trên diện tích 
hơn 220.000 ha đất.

Nổi tiếng với hương thơm tinh tế và vị cay 
nồng đặc trưng, tiêu Kampot là loại tiêu đầu 
tiên trên thế giới được EU trao chứng nhận 
Chỉ dẫn địa lý được bảo hộ (PGI) và cũng 
là chỉ dẫn địa lý được bảo hộ đầu tiên của 
Campuchia vào năm 2010.

Bộ Thương mại Campuchia nhấn mạnh rằng 
thị trường EU mang đến cơ hội cho ngành 
tiêu của Campuchia. Theo Báo cáo hạt tiêu 
Campuchia của Bộ Thương mại công bố ngày 
14/1, mức thuế nhập khẩu tiêu từ Campuchia 
vào EU là 0% theo Hệ thống Ưu đãi Thuế quan 
Phổ cập (GSP).

“Là thị trường tiêu thụ hạt tiêu lớn nhất thế 
giới, EU mang lại lợi thế về giá cho hạt tiêu 
chất lượng cao và sản xuất bền vững,” Bộ cho 
biết trong báo cáo.

Ngoài tiêu Kampot, Campuchia còn xuất khẩu 
tiêu hữu cơ và tiêu chuẩn. Theo báo cáo, 81% 
sản lượng tiêu của Campuchia được trồng tại 
ba tỉnh giáp biên giới Việt Nam, gồm Tboung 
Khmum (45%), Mondulkiri (21%) và Ratanakiri 
(15%).

Ông Mak Ny, Chủ tịch Liên đoàn Hồ tiêu và 
Gia vị Campuchia (CPSF), xác nhận rằng giá 
tiêu tiêu chuẩn trong nước đã tăng lên mức 
25.000–26.500 riel/kg trong năm 2025 do nhu 
cầu tăng trong bối cảnh lượng tồn kho toàn 
cầu giảm.
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Biểu đồ 3: Nhập khẩu tiêu của Mỹ qua các tháng năm 2024-2025
Đơn vị: tấn. Nguồn: Số liệu từ Eurostat.

Biểu đồ 4: Cơ cấu nguồn cung hồ tiêu cho thị trường Mỹ 10 tháng năm 2024 và 10 tháng năm 2025
Đơn vị: % theo khối lượng. Nguồn: Số liệu từ Eurostat.

b. Nhập khẩu

Mỹ: Theo Trung tâm Thương mại 
Quốc tế (ITC), trong tháng 10/2025 

nhập khẩu hồ tiêu của Mỹ đạt 5.651 tấn, kim 
ngạch đạt 42,7 triệu USD, so với tháng 9 lượng 
nhập tương đương và so với cùng kỳ tháng 
10/2024 giảm 21,6%. 

Lũy kế 10 tháng năm 2025, tổng nhập khẩu 
hồ tiêu của Mỹ đạt 69.904 tấn, tổng kim ngạch 
nhập khẩu đạt 531,3 triệu USD, so với cùng kỳ 
năm 2024 lượng nhập khẩu giảm 12,9% tuy 
nhiên kim ngach lại tăng đến 26,0%. 

Về thị trường, Việt Nam là quốc gia cung cấp 
hồ tiêu lớn nhất cho Mỹ trong 10 tháng năm 
2025, đạt 49.048 tấn, tuy nhiên so cùng kỳ giảm 
21,1%. Thị phần của Việt Nam trổng tổng nhập 

khẩu hồ tiêu của Mỹ đã giảm xuống còn 70% 

Ngược lại, nhập khẩu của Mỹ từ các thị trường 
tiếp theo là Indonesia đạt 8.235 tấn, chiếm 
11,8%, tăng 36,2% và Ấn Độ đạt 7.308 tấn, 
chiếm 10,5% thị phần và tăng 14,9% so với 
cùng kỳ năm 2024. Sự gia tăng này cho thấy Mỹ 
đang chủ động mở rộng nhập khẩu từ các quốc 
gia châu Á khác, tận dụng giai đoạn nguồn 
hàng dồi dào hơn và mức giá cạnh tranh hơn 
so với tiêu Việt Nam trong một số thời điểm.

Vấn đề thuế quan mà Mỹ đang áp dụng với 
các nước là nguyên nhân chính đến lượng 
nhập khẩu giảm. Nguồn cung nhập khẩu cũng 
đa dạng hơn, thị trường Mỹ đang bước vào 
giai đoạn điều chỉnh chiến lược mua hàng, 
thích ứng với mặt bằng giá cao và rủi ro nguồn 
cung toàn cầu (Biểu đồ 3, 4).
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Đối với Việt Nam, dù vẫn giữ vị thế thống lĩnh, 
việc sụt giảm thị phần tương đối tại Mỹ là lời 
cảnh báo về áp lực cạnh tranh ngày càng rõ 
từ Indonesia và Ấn Độ, đồng thời đặt ra yêu 
cầu phải tiếp tục nâng cao tính ổn định nguồn 
cung, chất lượng và khả năng giao hàng để 
duy trì vai trò chủ lực tại thị trường tiêu thụ lớn 
nhất thế giới này. 

Trung Quốc: Theo số liệu của Hải 
quan Trung Quốc, nước này đã nhập 

khẩu tổng cộng 7.847 tấn hồ tiêu chính ngạch 
trong 11 tháng năm 2025, với trị giá 54,36 triệu 
USD, giảm 18,9% về lượng nhưng tăng 5,3% 
về trị giá so với cùng kỳ năm 2024.

Chủ yếu do nhập khẩu từ Indonesia, nguồn 
cung lớn nhất, giảm mạnh 32,4% về lượng và 
14,7% về trị giá, đạt 3.679 tấn, trị giá 24,06 triệu 
USD. Thị phần của Indonesia trong tổng nhập 
khẩu hồ tiêu của Trung Quốc theo đó đã giảm 
từ mức 56,2% xuống còn 46,9%.

Ngược lại, nhập khẩu từ nguồn cung lớn thứ 
hai là Việt Nam lại tăng mạnh 12,8% về lượng 
và 59,3% về trị giá, đạt 3.406 tấn, trị giá 24,57 
triệu USD. Với kết quả này, thị phần của hồ tiêu 
Việt Nam tại thị trường Trung Quốc tăng mạnh 
từ 31,2% lên 43,4%. Đáng chú ý, nếu xét về 
kim ngạch thì Việt Nam hiện đã vươn lên đứng 
đầu với thị phần chiếm 42,5% so với 44,3% của 
Indonesia. 

Sự thay đổi này đến từ  giá xuất khẩu hồ tiêu 
bình quân của Việt Nam sang Trung Quốc đạt 
7.212 USD/tấn, tăng 41,3% so với cùng kỳ năm 
2024 và cao hơn nhiều so với mức giá 6.540 
USD/tấn của Indonesia. 

Điều này cho thấy hồ tiêu Việt Nam ngày càng 
được thị trường Trung Quốc ưa chuộng, dù 
mức giá cao hơn. Đồng thời, các doanh nghiệp 
Việt Nam cũng đang thể hiện xu hướng chuyển 

dịch mạnh sang xuất khẩu chính ngạch vào thị 
trường này.

EU: Trong 11 tháng năm 2025, Liên 
minh châu Âu (EU) nhập khẩu tổng 

cộng 59.410 tấn từ thị trường ngoài khối, trị giá 
410,3 triệu EUR, giảm 3,1% về lượng nhưng 
tăng 29,3% về trị giá so với cùng kỳ năm 2024.

Trong đó, Việt Nam vẫn là nguồn cung chính, 
chiếm 63,7% thị phần với khối lượng đạt 
37.840 tấn, nhưng giảm 6,2% so với cùng kỳ. 
Ngoài ra, nhập khẩu tiêu của EU từ Indonesia 
và Ấn Độ cũng giảm lần lượt 2,1% và 5,6%, 
xuống còn 4.258 tấn và 2.832 tấn. 

Ngược lại, nhập khẩu từ thị trường đứng thứ 
hai là Brazil tăng 10,6%, đạt 9.948 tấn. Một số 
thị trường khác như Sri Lanka, Trung Quốc và 
Colombia cũng tăng lần lượt 49,7%, 6,7% và 
14,9%.   

Năm 2025, EU đã có tổng cộng 66 cảnh báo 
về hồ tiêu và gia vị của các quốc gia xuất khẩu 
vào thị trường này, trong đó quý IV phát hiện 
thêm 18 cảnh báo. Việt Nam có tổng cộng 6 
cảnh báo trong đó có 1 cảnh báo về hồ tiêu 
(anthraquinone), 4 cảnh báo về quế và 1 cảnh 
báo về gừng. tổng cộng 21 cảnh báo về hồ 
tiêu chủ yếu từ Trung Quốc (3 trường hợp), 
Tây Ban Nha, Sri Lanka, Thổ Nhĩ Kỳ (2 trường 
hợp), còn lại từ một số nước Brazil, Cambodia, 
Dominica, Ai Cập, Pháp, Ấn Độ, Indonesia, 
Kosovo, Madagascar, Rwanda và Syria.

Bên cạnh việc nâng cao chất lượng hồ tiêu và 
cây gia vị, theo các chuyên gia trong ngành, 
việc Việt Nam đang sở hữu nhiều lợi thế hơn 
so với nhiều quốc gia trong khu vực, đặc biệt 
nhờ việc ký kết các Hiệp định thương mại tự do 
(FTA) với những đối tác hiện là thị trường xuất 
khẩu quan trọng đã giúp mở rộng thị trường 
cho nông sản Việt.
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Việc sản lượng toàn cầu giảm trong khi 
nhu cầu tiêu thụ không giảm tương ứng 
là yếu tố quan trọng góp phần duy trì mặt 
bằng giá hồ tiêu cao trong năm 2025.

Theo số liệu từ Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế 
(IPC), Malaysia tiếp tục là quốc gia có giá tiêu 
đen cao nhất thế giới, đặc biệt với chủng loại 
Kuching ASTA. Trong quý IV/2025, giá tiêu 
đen Malaysia duy trì quanh 9.200 - 9.450 USD/
tấn, đạt đỉnh vào tháng 11 trước khi giảm nhẹ 
tháng 12. 

Mức giá rất cao phản ánh đặc thù sản xuất quy 
mô nhỏ, thương hiệu mạnh của tiêu Sarawak/

Diễn biến giá3

Như đối với mặt hàng hồ tiêu và gia vị, nếu 
không có chứng nhận xuất xứ hàng hóa để 
được hưởng ưu đãi thuế quan trong khuôn 
khổ Hiệp định EVFTA giữa Việt Nam và 
EU, doanh nghiệp sẽ phải chịu mức thuế từ 
4-12,5%. Đây là chênh lệch lớn, cho thấy giá 
trị thiết thực mà các hiệp định thương mại tự 
do mang lại cho hàng hóa Việt Nam. Nếu có 
chứng nhận xuất xứ của Việt Nam, mức thuế 
sẽ được giảm xuống 0%. Điều này cho thấy 
việc có hay không có chứng nhận xuất xứ ảnh 
hưởng trực tiếp đến khả năng cạnh tranh về 
giá và nhiều yếu tố liên quan của sản phẩm.

Hồ tiêu và gia vị Việt Nam là hàng hóa có xuất 
xứ thuần túy, được trồng và chế biến hoàn 
toàn trong nước, khó có thể trồng hiệu quả tại 
nhiều quốc gia khác. Đây là lợi thế lớn khi tận 
dụng ưu đãi thuế quan từ các FTA. Ví dụ, tại 
EU, khi Việt Nam đã ký FTA, hồ tiêu và gia vị 
Việt Nam có ưu thế rõ ràng về thuế nhập khẩu, 
giúp cạnh tranh tốt hơn về giá. Tuy nhiên, 
doanh nghiệp phải tuân thủ nghiêm ngặt quy 
định về kê khai, chứng từ và kỹ thuật để tránh 
rủi ro pháp lý và tranh chấp thương mại.

Kuching và chiến lược tập trung hoàn toàn 
vào phân khúc cao cấp. Giá bình quân cả 
năm 2025 đạt khoảng 9.228 USD/tấn, tăng 
37,4% so với năm 2024 và vượt xa các nguồn 
cung khác. Tuy nhiên, do sản lượng hạn chế, 
Malaysia không tạo áp lực lớn lên mặt bằng 
giá chung mà chủ yếu chiếm lĩnh thị trường 
cao cấp.

Trong quý IV/2025, giá xuất khẩu tiêu đen 
Brazil dao động trong khoảng 6.265 - 6.428 
USD/tấn, bình quân xấp xỉ 6.360 USD/tấn, 
phản ánh mặt bằng giá cao và ổn định trong 
giai đoạn cuối năm. So với các quý khác trong 
năm 2025, mức giá này cao hơn rõ rệt so với 
quý II và quý III (bình quân lần lượt khoảng 
6.220 USD/tấn và 6.170 USD/tấn), đồng thời 
nhỉnh hơn nhẹ so với quý I (khoảng 6.285 
USD/tấn), cho thấy xu hướng giá phục hồi trở 
lại từ tháng 9 và duy trì tốt trong bối cảnh Brazil 
chuẩn bị bước vào vụ thu hoạch chính mới. 

Tuy nhiên, so với cùng kỳ năm 2024, giá 
xuất khẩu quý IV/2025 của Brazil vẫn thấp 
hơn khoảng 1,5 - 2% (quý IV/2024 bình quân 
khoảng 6.480 USD/tấn), cho thấy đà tăng giá 
mạnh của năm 2024 đã chững lại và thị trường 
bước vào giai đoạn điều chỉnh, cân bằng 
hơn giữa cung và cầu. Tổng thể, quý IV/2025 
tiếp tục là giai đoạn giá cao trong năm nhưng 
không còn tạo đột biến mới, phản ánh chiến 
lược bán hàng thận trọng và ổn định của các 
doanh nghiệp xuất khẩu Brazil. Bình quân cả 
năm 2025, giá tiêu đen Brazil đạt 6.199 USD/
tấn, tăng 8,5% so với năm 2024.

Trong khi đó, tại Indonesia, giá xuất khẩu tiêu 
đen trong quý IV duy trì trên 7.000 USD/tấn 
nhưng có xu hướng giảm trong tháng 12 khi 
nguồn hàng xuất khẩu dồi dào hơn. Indonesia 
vì vậy giữ vai trò là nguồn cung trung gian về 
giá, cạnh tranh trực tiếp với Việt Nam ở phân 
khúc trung cấp, đồng thời tận dụng lợi thế mùa 
vụ để gia tăng thị phần trong những thời điểm 
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Việt Nam khan hàng. Tính chung cả năm 2025 
giá tiêu đen Lampung của Indonesia dao động 
quanh mức bình quân 7.106 USD/tấn, tăng 
21,4% so với năm 2024, đồng thời cao hơn 
Việt Nam nhưng thấp hơn Ấn Độ. Giá đạt mức 
cao nhất vào khoảng giữa năm, sau đó giảm 
nhẹ về cuối năm.

Tại Việt Nam, giá FOB tiêu đen đạt khoảng 
6.429 - 6.700 USD/tấn vào quý IV, tăng nhẹ 
so với mức 6.230 – 6.663 USD/tấn của quý III. 
Tính chung năm 2025, giá tiêu đen xuất khẩu 
bình quân của Việt Nam đạt bình quân 6.484 
– 6.670 USD/tấn, tăng 16,9 – 19% so với năm 
2024, cho thấy mặt bằng giá vẫn được giữ 
ở mức cao do nguồn cung toàn cầu hạn chế 
(Biểu đồ 5).  

Trên thị trường tiêu trắng, giá tiêu trắng 
Muntok trong quý IV/2025 dao động quanh 
mức 9.700 -10.100 USD/tấn, có xu hướng 
giảm nhẹ so với quý III khi nguồn cung từ vụ 
thu hoạch mới bắt đầu ra thị trường. Mức giá 
này vẫn được xem là ổn định và cạnh tranh, 
giúp Indonesia duy trì vị thế là nguồn cung 
tiêu trắng phổ biến tại châu Á và Trung Đông. 

Tính cả năm 2025, giá bình quân tiêu trắng 
đạt khoảng 10.000 USD/tấn, biến động trong 
biên độ hẹp. Indonesia tiếp tục đóng vai trò là 
chuẩn giá trung cấp của thị trường tiêu trắng 
toàn cầu, với lợi thế về độ ổn định và sản 
lượng tương đối tốt.

Với Malaysia, trong quý IV/2025, giá tiêu trắng 
duy trì mức giá rất cao, phổ biến 12.200-
12.900 USD/tấn, dù có điều chỉnh nhẹ vào 
tháng 12 khi hoạt động chốt hợp đồng cuối 
năm tăng. Đây vẫn là mức giá cao nhất trong 
nhóm các nước xuất khẩu chính. Xét cả năm 
2025, giá bình quân tiêu trắng Malaysia đạt 
bình quân 12.099 USD/tấn, tăng 37,6% so 
với năm trước, tương ứng khoảng 12.100-
12.300 USD/tấn, vượt Indonesia khoảng 
2.000 USD/tấn và vượt Việt Nam từ 2.500-
3.000 USD/tấn. Điều này phản ánh rõ chiến 
lược tập trung phân khúc cao cấp, sản lượng 
nhỏ nhưng kiểm soát chất lượng chặt chẽ và 
thương hiệu mạnh của tiêu trắng Sarawak.

Biểu đồ 5: Diễn biến giá tiêu đen thế giới qua các tháng năm 2024 - 2025
Đơn vị: USD/tấn. Nguồn: IPC.
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Tại Việt Nam, giá chào bán tiêu trắng duy 
trì ở mức 9.070 – 9.250 USD/tấn trong quý 
IV, không thay đổi nhiều so với quý III. Tính 
chung năm 2025, giá tiêu trắng đạt bình quân 
9.379 USD/tấn, tăng 14,3% so với năm 2025 
(Biểu đồ 6).

Biểu đồ 6: Diễn biến giá tiêu trắng thế giới qua các tháng năm 2024 - 2025
Đơn vị: USD/tấn. Nguồn: IPC.



15

Phần II. Thị trường hồ tiêu Việt Nam

BÁO CÁO THỊ TRƯỜNG HỒ TIÊU    Năm 2025

Phần II:

Thị trường hồ tiêu
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Ảnh: PrimeCoffee.
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Hiệp hội Hồ tiêu và cây gia vị Việt Nam (VPSA) 
cho biết sản xuất hồ tiêu Việt Nam năm 
2025 tiếp tục đối mặt với nhiều thách thức, 
đặc biệt là ảnh hưởng của biến đổi khí 
hậu, tuy nhiên Việt Nam tiếp tục giữ vững 
vị thế nhà sản xuất hồ tiêu lớn nhất thế 
giới với sản lượng khoảng 195.000 tấn, 
tăng so với năm 2024 (180.000 tấn) và tương 
đương mức năm 2023. 

Kết quả này cho thấy nguồn cung của Việt 
Nam tương đối ổn định nhờ năng suất cải 
thiện khi tiêu được giá nên người nông dân đã 
tăng cường đầu tư cho cây tiêu và các vườn 
tiêu trẻ tăng trưởng ổn định.

Mùa vụ thu hoạch 2026 sẽ gặp nhiều bất lợi 
về thời tiết khi giai đoạn đầu năm ghi nhận khô 
hạn kéo dài tại nhiều vùng trọng điểm như Đắk 
Lắk, Gia Lai, Đắk Nông và Bình Phước, làm 
giảm khả năng phân hóa mầm hoa và tỷ lệ đậu 
trái. Sang mùa mưa, mưa lớn và ẩm độ cao lại 
làm gia tăng bệnh thối rễ, chết chậm và nấm 
phytophthora tại các vườn già, ảnh hưởng tiêu 
cực đến sinh trưởng và sức cây cho vụ sau. 

Trong bối cảnh đó, năng suất trung bình nhiều 
vùng chỉ đạt mức trung bình, đặc biệt tại các 
vườn già cỗi và những hộ hạn chế đầu tư kỹ 

Nguồn cung1

thuật mặc dù các vườn tiêu trẻ vẫn duy trì 
năng suất, diện tích tái canh dự kiến tăng nhẹ 
khi giá hồ tiêu duy trì ở mức cao và người 
trồng tiêu cải thiện khả năng đầu tư. 

Một số diện tích trồng mới giai đoạn 2022-
2023 bắt đầu bước vào giai đoạn cho thu 
hoạch ổn định, góp phần bổ sung nguồn cung. 
Đồng thời, các chương trình chuyển giao kỹ 
thuật về tưới tiết kiệm, bón phân cân đối và 
quản lý dịch hại tổng hợp được kỳ vọng sẽ 
được áp dụng rộng hơn, giúp cải thiện năng 
suất tại các vùng trọng điểm. Đánh giá sơ bộ 
sản lượng vụ tiêu 2026 sẽ giảm khoảng 15-
20% so với năm 2025.

Năm 2025 được đánh giá là một năm 
thành công nổi bật của ngành hồ tiêu 
Việt Nam khi kim ngạch xuất khẩu tăng 
mạnh trong bối cảnh mặt bằng giá thế 
giới duy trì ở mức cao, còn nguồn cung 
toàn cầu tiếp tục bị thắt chặt. Dù sản 
lượng xuất khẩu không tăng tương 
ứng, giá trị mang lại vẫn đạt mức kỷ 
lục, tạo nền tảng quan trọng cho triển 
vọng xuất khẩu hồ tiêu trong năm 2026.

Theo thống kê sơ bộ của VPSA, năm 2025, 
Việt Nam nhập khẩu 42.688 tấn hồ tiêu, kim 
ngạch 266,2 triệu USD, gồm 36.626 tấn tiêu 
đen và 6.062 tấn tiêu trắng; tăng 16,2% về 
lượng và 51,1% về kim ngạch so với 2024, 
đồng thời cao hơn 60,9% so với 2023. Xu 
hướng này cho thấy Việt Nam tiếp tục củng 
cố vai trò trung tâm chế biến và tái xuất hồ 
tiêu, trong bối cảnh nguồn cung nội địa suy 
giảm và nhu cầu xuất khẩu duy trì ở mức cao.

Nguồn cung chủ yếu trong năm vừa qua đến 
từ Brazil với 19.404 tấn, tăng 103% và chiếm 
45,5% thị phần, tiếp đến Campuchia: 12.404 
tấn, tăng 82,5% và chiếm 29,1%; Indonesia: 
7.546 tấn, giảm 56,1% và chiếm 17,7%. 

Các doanh nghiệp nhập khẩu lớn gồm Olam 
Việt Nam: 8.725 tấn, giảm 30%, Trân Châu: 
2.823 tấn, giảm 32,3% và Nedspice Việt Nam 
2.799 tấn, tăng 217,3% (Bảng 2).

Nhập khẩu2
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Bảng 2: Nhập khẩu hồ tiêu của Việt Nam từ các nguồn cung chính trong năm 2025
Nguồn: Số liệu từ VPSA.

Số liệu thống kê sơ bộ của VPSA cho thấy, 
Việt Nam xuất khẩu tổng cộng 247.482 tấn hồ 
tiêu các loại trong năm 2025, gồm 212.279 tấn 
tiêu đen và 35.203 tấn tiêu trắng, với tổng kim 
ngạch đạt hơn 1,66 tỷ USD, tăng 26% so với 
năm 2024 dù sản lượng giảm 1,2% (3.118 tấn), 
đánh dấu mức kim ngạch cao nhất từ trước 
đến nay của ngành. 

Còn theo số liệu của Cục Hải quan, năm 2025, 
xuất khẩu hồ tiêu của Việt Nam đạt 246.132 
tấn, kim ngạch đạt 1,66 tỷ USD, giảm 1,5% 
về lượng nhưng tăng 26,3% về kim ngạch 
so với năm 2024 do giá tăng cao. Mặc dù 
khối lượng xuất khẩu giảm năm thứ hai 
liên tiếp nhưng kim ngạch thu về đã thiết 
lập đỉnh mới, bỏ xa kỷ lục cũ là 1,43 tỷ 
USD đạt được vào năm 2016. 

Trong năm 2025, hoạt động xuất khẩu hồ tiêu 
nhìn chung diễn ra tương đối chậm trong 7 
tháng đầu năm, chủ yếu do lo ngại về các biện 

Tình hình xuất khẩu3 pháp thuế quan đối ứng từ Mỹ. Tuy nhiên, xuất 
khẩu đã dần khởi sắc trở lại và ghi nhận đà 
tăng liên tiếp từ tháng 8 đến tháng 12.

Tính riêng trong quý IV/2025, xuất khẩu hồ tiêu 
của Việt Nam đạt 59.629 tấn, trị giá 395 triệu 
USD, tăng 21,7% về lượng và 43,4% về trị giá 
so với quý IV/2024 (Biểu đồ 7).

Trong quý IV/2025, giá xuất khẩu bình quân 
hồ tiêu của Việt Nam đạt 6.625 USD/tấn, tăng 
0,3% so với quý III/2025 và tăng gần 18% so 
với cùng kỳ năm 2024. Tính chung cả năm 
2025, giá xuất khẩu bình quân hồ tiêu tăng 
hơn 28% so với năm 2024, lên mức 6.748 
USD/tấn (Biểu đồ 8).

Xét về cơ cấu chủng loại xuất khẩu năm 2025, 
các doanh nghiệp vẫn chủ yếu tiêu đen nguyên 
hạt, với khối lượng lên tới 173.869 tấn, song so 
với năm 2024 giảm 3,8%. Đồng thời, tỷ trọng tiêu 
đen nguyên hạt trong tổng xuất khẩu chung đã 
thu hẹp xuống 70,3% so với mức 72,1% của năm 
trước. 
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Các mặt hàng khác như tiêu đen xay, tiêu trắng 
xay, tiêu mộc, tiêu đầu đinh, tiêu xanh… cũng 
đều ghi nhận giảm. Riêng tiêu trắng nguyên hạt 

Biểu đồ 7: Xuất khẩu hồ tiêu của Việt Nam giai đoạn năm 2014 - 2025
Nguồn: Cục Hải quan Việt Nam.

Biểu đồ 8: Giá xuất khẩu hồ tiêu của Việt Nam năm 2014 – 2025
Đơn vị: USD/tấn. Nguồn: Tổng hợp từ số liệu của Cục Hải quan Việt Nam.

là mặt hàng duy nhất tăng trưởng mạnh 27,6%, 
đạt 25.286 tấn, tỷ trọng theo đó tăng từ 7,9% lên 
10,2% (Biểu đồ 9).

Biểu đồ 9: Cơ cấu chủng loại hồ tiêu xuất khẩu của Việt Nam tính theo lượng 
trong năm 2024 và năm 2025
% theo khối lượng. Nguồn: Số liệu tổng hợp từ VPSA.
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Bên cạnh yếu tố về giá, sự nỗ lực của các 
doanh nghiệp cũng góp phần tạo nên kết quả 
tốt đẹp trên. Năm 2025 được đánh giá là một 
năm thực sự khó khăn đối với ngành hồ tiêu, 
do thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam 
là Mỹ, ghi nhận mức giảm mạnh, do nhiều nhà 
nhập khẩu  “án binh bất động” vì thuế đối ứng 
của Mỹ đối với hàng hoá Việt Nam.

Mỹ là thị trường chính của hồ tiêu nhưng trong 
suốt 6 tháng của năm 2025, từ tháng 4 đến 
tháng 10, hoạt động xuất khẩu sang thị trường 
này khá trầm lắng, hầu hết doanh nghiệp nhập 
khẩu đều sợ rủi ro khi mua hàng thời điểm đó. 
Điều này, cũng tác động đến xuất khẩu cả năm 
2025 qua thị trường Mỹ sụt giảm gần 24% về 
khối lượng, chỉ đạt 56.182 tấn, so với con số kỷ 
lục 73.749 tấn của năm 2024. Thị phần của Mỹ 
trong tổng khối lượng hồ tiêu xuất khẩu của 
Việt Nam cũng giảm xuống còn 22,8% từ mức 
29,5%. Tuy nhiên, nhờ giá xuất khẩu tăng cao, 
kim ngạch xuất khẩu sang Mỹ trong năm 2025 
vẫn tăng nhẹ 2,2% so với năm 2024, đạt 416,5 
triệu USD.

Không chỉ Mỹ, xuất khẩu sang tiêu sang một 
số thị trường lớn khác như UAE và Hà Lan 
cũng giảm lần lượt 10,7% và 18,8%, xuống 
còn 12.935 tấn và 8.699 tấn. Các thị trường 
như Nga, Pakistan, Nhật Bản, Canada… cũng 
có mức giảm nhẹ.

Trong bối cảnh đó, các thị trường khác như 
Trung Quốc, Ấn Độ và Đức đang đóng vai trò 
ngày càng quan trọng trong việc phân tán rủi 
ro và giữ ổn định đầu ra cho ngành hồ tiêu 
Việt Nam.

Theo đó, Trung Quốc vươn lên trở thành thị 
trường xuất khẩu hồ tiêu lớn thứ hai của Việt 
Nam trong năm 2025, với khối lượng đạt 19.923 
tấn, tăng mạnh 88% so với năm 2024. Thị phần 
của Trung Quốc theo đó tăng từ 4,2% lên 8,1%.

Một số thị trường khác cũng ghi nhận mức 
tăng trưởng tích cực như: Đức đạt 16.167 tấn, 
tăng 2%;  Ấn Độ 11.349 tấn, tăng 7,1%; đặc 
biệt, Thái Lan tăng trưởng hai con số ở mức 
44,1%, đạt 8.234 tấn; Anh tăng 17,1%, đạt 7.074 
tấn; Ai Cập tăng 27,5%, đạt 6.769 tấn… (Biểu 
đồ 10), (Bảng 3).

Biểu đồ 10: Cơ cấu thị trường xuất khẩu hồ tiêu của Việt Nam trong năm 2024 và năm 2025
% theo khối lượng. Nguồn: Số liệu từ VPSA và Cục Hải quan Việt Nam.
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Bảng 3: Một số thị trường xuất khẩu hồ tiêu hàng đầu của Việt Nam năm 2025
Nguồn: Số liệu từ Cục Hải quan Việt Nam và VPSA.
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Trong năm 2025, giá hồ tiêu nội địa biến động 
mạnh theo từng giai đoạn. Trong quý I, giá 
tăng mạnh và đạt đỉnh vào tháng 3, ở mức 
bình quân 158.000 đồng/kg đối với tiêu đen và 
255.000 đồng/kg đối với tiêu trắng. Tuy nhiên, 
khi Mỹ công bố các mức thuế quan đối ứng, 
giá tiêu giảm sâu trong quý II. Đến tháng 6, tiêu 
đen chạm đáy ở mức 135.000 đồng/kg, còn 
tiêu trắng giảm xuống 221.000 đồng/kg.

Bước sang quý III, giá tiêu phục hồi rõ rệt, tăng 
trở lại lên 150.000 đồng/kg đối với tiêu đen và 
243.000 đồng/kg đối với tiêu trắng vào tháng 9.

Trong quý IV/2025, giá hồ tiêu nội địa cũng 
như giá xuất khẩu duy trì tương đối ổn định. 
Giá tiêu đen phổ biến ở mức 146.000–148.000 
đồng/kg, còn tiêu trắng dao động 235.000–
239.000 đồng/kg, với biến động không đáng 
kể so với giai đoạn giữa năm.

Diễn biến giá4 So với năm 2024, mặt bằng giá năm 2025 của 
Việt Nam tăng rất rõ rệt: giá tiêu đen nội địa 
bình quân cao hơn khoảng 30-40%, tiêu trắng 
tăng khoảng 20-30%.

Vào thời điểm cuối năm 2025, giá tiêu đen 
tại các tỉnh thành sản xuất trọng điểm 
dao động trong khoảng 149.500 – 151.500 
đồng/kg, tăng 2.500 – 4.500 đồng/kg so 
với cùng kỳ năm 2024 và cao gấp 2,5 – 2,6 
lần so với cuối năm 2022. Đây là năm thứ 
ba liên tiếp giá hồ tiêu duy trì xu hướng 
tăng.

Diễn biến này phản ánh tác động đồng thời 
của sản lượng trong nước suy giảm, tồn kho 
toàn cầu thấp và nhu cầu nhập khẩu phục vụ 
chế biến - tái xuất tiếp tục duy trì cao, qua đó 
thiết lập một mặt bằng giá mới cao hơn cho 
ngành hồ tiêu Việt Nam (Biểu đồ 11).

Biểu đồ 11: Diễn biến giá bình quân tiêu đen và tiêu trắng tại thị trường trong nước 
năm 2024 - 2025 
Đơn vị: đồng/kg. Nguồn: trang Giatieu.com.
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VPSA cho rằng sản lượng hồ tiêu toàn liên tục 
giảm trong những năm gần đây cho thấy việc 
duy trì vườn tiêu ở nhiều quốc gia đang gặp 
rất nhiều khó khăn bởi tình hình thời tiết ngày 
càng khắc nghiệt, sự cạnh tranh của các cây 
khác, chi phí vật tư nhân công đầu vào ngày 
càng tăng cao trong khi việc chăm sóc cây tiêu 
không hề dễ dàng. Brazil sẽ tiếp tục là điểm 
sáng duy nhất với diện tích tăng và sản lượng 
ổn định trong khi hầu hết các nước sản xuất 
lớn khác đều giảm. 

Dự kiến sản lượng Việt Nam 2026 sẽ giảm 
khoảng 15-20% và ước sản lượng cả năm 
khoảng 165.000 tấn. Điều này dẫn tới 
lượng tồn kho của toàn cầu cũng giảm 
mức thấp trong nhiều năm trở lại đây.

Do giá tiêu đang ở mức cao nên nhu cầu của 
một số nước chậm lại, đặc biệt là Mỹ áp thuế 
đối ứng với hầu hết các nước sản xuất khác 
nên lượng nhập khẩu giảm. Mặc dù Mỹ đã 
công bố miễn thuế nhưng giá cao vẫn sẽ là 
điểm nghẽn để đẩy mạnh việc nhập khẩu trong 
thời gian tới.

Vấn đề thuế GTGT của Việt Nam đã được 
chính phủ Việt Nam bãi bỏ, điều này sẽ động 
lực để các doanh nghiệp đẩy mạnh xuất khẩu 
trong thời gian tới. Tồn kho từ các năm trước 
(2022, 2023) đã hết, lượng hàng tồn chủ yếu 

Dự báo5 của 2 năm trở lại đây và ước hàng tồn chuyển 
sang năm 2026 khoảng trên dưới 40.000 tấn.

Vụ mùa thu hoạch của Việt Nam dự kiến bắt 
đầu cuối tháng 2/2026 và sẽ kéo dài đến hết 
tháng 4. Tuy nhiên sẽ khó có tình trạng nông 
dân bán ra ồ ạt mà chỉ bán một phần để chỉ 
trả công thu hái cũng như tiền phân bón, một 
phần khác nông dân đã có đủ tài chính khi giá 
tiêu ổn định ở mức cao trong suốt một năm 
qua cũng như nguồn tài chính từ các cây trồng 
khác như cà phê, sầu riêng.

Cục Xuất nhập khẩu cũng đưa ra dự báo 
tương tự, cơ quan này cho rằng giá hồ tiêu 
nhiều khả năng duy trì ở mức cao trong năm 
2026 và có xu hướng tăng, do nguồn cung 
toàn cầu suy giảm mạnh (dự báo giảm từ 
15–20%), tồn kho thấp, trong khi nhu cầu thế 
giới tăng. Tuy nhiên, trị giá xuất khẩu tiêu của 
Việt Nam có thể tăng chậm hơn sản lượng, 
bởi doanh nghiệp chịu áp lực thiếu nguyên liệu 
và rào cản kỹ thuật ngày càng khắt khe từ các 
thị trường lớn. 

Về trung và dài hạn, việc siết chặt quản lý 
thuốc bảo vệ thực vật, đẩy mạnh sản xuất bền 
vững, chế biến sâu và truy xuất nguồn gốc sẽ 
giúp nâng cao giá trị xuất khẩu, cải thiện khả 
năng tiếp cận thị trường cao cấp và củng cố vị 
thế hạt tiêu Việt Nam, dù quá trình chuyển đổi 
có thể làm chi phí và sàng lọc doanh nghiệp 
tăng trong ngắn hạn.
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Năm 2025, các doanh nghiệp thành viên 
của VPSA chiếm 85,7% tổng khối lượng 
xuất khẩu, đạt 211.998 tấn, giảm 4,6% so 
với năm 2024. Ngược lại, nhóm doanh 
nghiệp ngoài VPSA chỉ chiếm 14,3% tỷ 
trọng nhưng lại ghi nhận mức tăng trưởng 
mạnh 24,9% lên 35.484 tấn.

Các doanh nghiệp xuất khẩu hàng đầu hồ 
tiêu Việt Nam trong năm 2025 bao gồm: Olam 
Việt Nam đạt 24.005 tấn, chiếm 9,7% thị phần 
và giảm 13,7% so với năm 2024. Tiếp theo là 
Phúc Sinh đạt 20.863 tấn, chiếm 8,4%, giảm 
6,4%; Nedspice Việt Nam đạt 20.530 tấn, 
chiếm 8,3%, tăng 0,5%; Simexco Đăk Lăk 
đạt 15.201 tấn, chiếm 6,1%, tăng 13,8% và 
Haprosimex JSC đạt 14.511 tấn, chiếm 5,9% 
thị phần và giảm 18,9% so với năm trước.

Ông Phan Minh Thông - Chủ tịch HĐQT Phúc 
Sinh Group, cho biết trong bối cảnh thế giới 
nhiều biến động và cạnh tranh gay gắt, hồ tiêu 
của Việt Nam vẫn duy trì được vị thế. Kết quả 
trên đạt được nhờ hoạch định chiến lược rõ 
ràng, kiên định, cùng với việc đánh giá đúng và 
khách quan diễn biến của thị trường toàn cầu.

Cũng theo ông Thông, không chỉ xuất khẩu 
tiêu thô, nhiều doanh nghiệp đã đầu tư xây 
dựng nhà máy, công nghệ chế biến nhằm 
nâng cao giá trị gia tăng cho sản phẩm xuất 
khẩu. Riêng trong năm 2025, Phúc Sinh đã 
nâng công suất nhà máy tiêu sấy lạnh và các 
dòng sản phẩm nước sốt tiêu, những mặt 

hàng hiện được Phúc Sinh xuất khẩu độc 
quyền từ Việt Nam ra thị trường quốc tế. Cùng 
với đó, nhiều dự án nhà máy chế biến sâu 
khác cũng đang được khởi công và triển khai, 
tạo nền tảng cho sự phát triển bền vững trong 
thời gian tới.

Theo thống kê của VPSA, Việt Nam hiện có 
khoảng 200 doanh nghiệp chế biến, kinh 
doanh hồ tiêu. Trong đó, 15 doanh nghiệp 
hàng đầu chiếm 70% lượng xuất khẩu cả 
nước.

Toàn ngành có 14 nhà máy chế biến sâu, theo 
tiêu chuẩn quốc tế, từ đó tạo ra sản phẩm 
đa dạng như tiêu đen, trắng nguyên hạt, tiêu 
nghiền bột, đóng gói nhỏ...

Các chuyên gia cho rằng, để nâng cao giá trị 
xuất khẩu trong trung và dài hạn, ngành hồ tiêu 
cần chuyển mạnh từ tư duy sản lượng sang 
tư duy chất lượng và giá trị. Điều này bao gồm 
việc tổ chức lại vùng nguyên liệu, áp dụng 
canh tác bền vững, kiểm soát dư lượng và đầu 
tư chế biến sâu.

Bên cạnh đó, doanh nghiệp cần phải chú trọng 
hơn vào phát triển sản phẩm song song với 
phát triển thị trường, chuyển hướng sang sản 
xuất xanh, giảm phát thải. Bởi thị trường thế 
giới được chia thành nhiều phân khúc với các 
tiêu chí khác nhau, việc đa dạng hoá thị trường 
sẽ giúp doanh nghiệp phát triển bền vững hơn 
(Bảng 4).
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Bảng 4: TOP 30 doanh nghiệp xuất khẩu hồ tiêu lớn nhất của Việt Nam trong năm 2025
Nguồn: Số liệu từ VPSA.
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Ngành hồ tiêu bước vào giai đoạn “giữ thị 
phần bằng chất lượng”

Dù đạt được những con số ấn tượng nhưng 
các doanh nghiệp cho rằng, bước sang năm 
2026, ngành hồ tiêu sẽ phải đối diện với nhiều 
khó khăn mới đến từ chính nội tại của ngành.

Tại Hội nghị Thường niên Hiệp hội Hồ tiêu và 
cây gia vị Việt Nam năm 2025, diễn ra ngày 
14/1, ông Hồ Trí Nhuận, Giám đốc Công ty 
TNHH Một thành viên Gohan, cho rằng năm 
2026 là một năm nhiều thách thức, có thể gọi 
là năm tiền đề báo hiệu một chu kỳ khó khăn 
mới cho ngành hồ tiêu trong thời gian tới. Khi 
chứng kiến sản lượng hồ tiêu năm nay, sẽ 
giảm rất nhiều so với năm 2024 và 2025 giữa 
lúc nhu cầu tiêu thụ của thị trường được dự 
báo sẽ tăng lên rất nhiều.

“Sản lượng hồ tiêu của nước ta giảm luỹ tiến 
từ năm 2020 đến nay đã là 50.000 tấn. Con 
số này sẽ không dừng lại, khi mùa vụ năm 
nay có khả năng giảm mạnh do ảnh hưởng 
của thời tiết. Trong khi đó, lượng hồ tiêu tồn 
kho trên thế giới đã giảm rất nhiều. Một số 
quốc gia như Mỹ, Trung Quốc được dự báo 
sẽ tăng cường nhập khẩu. Thế nhưng, điều 
quan trọng là hồ tiêu ở đâu để cung ứng”, ông 
Nhuận chia sẻ thêm.

Đánh giá sơ bộ về sản lượng vụ tiêu năm 
2026, VSPA cho rằng sản lượng ước giảm 
khoảng 15-20% so với năm 2025, do mùa vụ 
thu hoạch gặp nhiều bất lợi về thời tiết.

“Giai đoạn đầu năm ghi nhận khô hạn kéo dài 
tại nhiều vùng trọng điểm như Đắk Lắk, Gia Lai, 
Đắk Nông và Bình Phước, làm giảm khả năng 
phân hóa mầm hoa và tỷ lệ đậu trái. Sang mùa 
mưa, mưa lớn và ẩm độ cao lại làm gia tăng 
bệnh thối rễ, chết chậm và nấm phytophthora 

tại các vườn già, ảnh hưởng tiêu cực đến sinh 
trưởng và sức cây cho vụ sau”, bà Hoàng Thị 
Liên, Chủ tịch VPSA thông tin thêm.

Ở góc độ thị trường, bà Lê Vũ Thuỳ Dùng, đại 
diện Công ty Simexco Daklak, cho biết mặc 
dù đạt được kim ngạch xuất khẩu cao, hồ tiêu 
Việt Nam cũng sẽ phải đối mặt với hàng rào 
kỹ thuật chưa từng có đến từ các nước nhập 
khẩu, trong năm 2026. Vấn đề được nêu lên 
hàng đầu đến từ câu chuyện kiểm soát dư 
lượng thuốc bảo vệ thực vật (BVTV).

“Hiện nay, các nước đang ngày càng nâng 
cao kiểm tra lượng tồn dư chất hoá học trong 
hạt tiêu xô và thành phẩm, cùng rất nhiều yêu 
cầu hàng rào kỹ thuật liên quan được dựng 
lên. Như Châu Âu chẳng hạn, từ vài trăm 
hoạt chất được giới hạn dư lượng nay đã lên 
1 ngàn hoạt chất. Hay Mỹ, Hàn Quốc và Đài 
Loan liên tục cập nhật các quy định mới, mà 
nếu doanh nghiệp không kịp thời nắm bắt, 
rất dễ bị thiệt hại khi hàng không xuất khẩu 
được”, bà Dung nói.

Minh chứng cho điều này, bà Dung đã chia sẻ 
câu chuyện từ chính doanh nghiệp mình rằng, 
năm 2023, đơn vị tiến hành lấy mẫu tiêu xô 
để kiểm tra dư lượng thuốc BVTV thì tỷ lệ đạt 
60%, đến năm 2024 lên 72% và mục tiêu của 
chúng tôi năm 2025 tỷ lệ đạt phải trên 70%, 
thế nhưng điều đó đã không xảy ra, khi thực tế 
kiểm tra dư lượng này lại rớt xuống 60%.  

“Thậm chí có những mẫu tiêu xô gửi khách 
hàng đạt nhưng khi kiểm tra dư lượng trong 
mẫu thành phẩm lại không đạt. Nhiều đối tác 
đã đến tận vùng trồng để điều tra nguyên 
nhân. Kết quả bước đầu đánh giá, có thể là do 
nhiễm chéo từ các nguồn lây của những cây 
trồng khác”, Bà Dung cho biết thêm.
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Điều đó cho thấy, những rủi ro tiềm ẩn đang 
có xu hướng ngày càng gia tăng. Do đó, đòi 
hỏi các doanh nghiệp cần nhanh chóng đưa ra 
nhiều giải pháp đồng bộ, để ngăn chặn những 
thiệt hại không đáng có cho doanh nghiệp và 
người nông dân.

Ở góc độ quản lý ngành, ông Nguyễn Quang 
Hiếu, Phó Cục trưởng Cục Trồng trọt và BVTV 
(Bộ Nông nghiệp và Môi trường), cho hay Cục 
sẽ tiếp tục hoàn thiện hệ thống quản lý thuốc, 
đẩy mạnh công tác công nhận các hoạt chất 
đảm bảo an toàn và loại bỏ những loại thuốc 
gây ảnh hưởng đến sức khoẻ, môi trường, đáp 

ứng được yêu cầu của thị trường cũng như sự 
phát triển bền vững của ngành.

“Việc sản xuất hồ tiêu sẽ chuyển trọng tâm từ 
phòng trừ sang quản lý cây trồng, một cách 
chủ động, kiểm soát ngay các dịch hại từ 
yếu tố đầu vào. Quan trọng là gắn hoạt động 
sử dụng thuốc BVTV với yêu cầu thị trường. 
Ngành hồ tiêu cần xây dựng chuỗi giá trị sản 
xuất gắn với chế biến sâu, áp dụng các kỹ 
thuật tiên tiến để nâng cao giá trị và thương 
hiệu hồ tiêu Việt, khi thị trường ngày càng có 
yêu cầu cao và hướng đến việc áp dụng truy 
xuất nguồn gốc”, ông Hiếu nói.



BÁO CÁO THỊ TRƯỜNG HỒ TIÊU    Năm 2025 29

Phần I. Thị trường hồ tiêu thế giới

Cục Hải quan Việt Nam
Bộ Công Thương
Hiệp hội Hồ tiêu và cây gia vị Việt Nam (VPSA)
Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế (IPC)
Trung tâm Thống kê Ngoại thương Nhà nước Brazil 
(Comex Stat)
Trung tâm Thương mại Quốc tế (ITC)

Báo cáo “Thị trường hồ tiêu năm 2025” được biên tập viên mục Hàng hóa của VietnamBiz tổng 
hợp và trình bày. Các số liệu, thông tin và những phân tích được tổng hợp trong báo cáo này chỉ 
nhằm mục đích cung cấp thông tin và không được sử dụng như lời khuyên cho việc tư vấn kinh 
doanh, tài chính và những lĩnh vực chuyên nghiệp khác.

Thông tin và tài liệu trong báo cáo được nỗ lực tổng hợp dưới dạng sẵn có một cách chính xác 
nhất có thể. Tuy nhiên, tác giả không đảm bảo tính chính xác, sự thích hợp hay đầy đủ của các 
thông tin và số liệu, đồng thời tuyên bố miễn trừ hoàn toàn trách nhiệm đối với các lỗi hoặc thiếu 
sót trong các thông tin và số liệu này.

VietnamBiz sẽ không chịu trách nhiệm bồi thường đối với bất kì chi phí, tổn thất hoặc thiệt hại 
nào cho dù trực tiếp hay gián tiếp, có liên quan tới hoặc là hậu quả của việc sử dụng báo cáo, 
hoặc liên quan tới những thiếu sót, sai sót.

Mrs. Trịnh Huyền Trang
Thư ký toà soạn phụ trách mục Hàng hóa - trang TTĐTTH VietnamBiz

Hotline: 099 522 2999
Email: info@vietnambiz.vn

Mục Báo cáo hàng hóa - Chuyên mục Hàng hóa VietnamBiz
Báo cáo thị trường hồ tiêu quý III/2025
Báo cáo thị trường hồ tiêu tháng 10/2025
Báo cáo thị trường hồ tiêu tháng 11/2025

Nội dung: Hoàng Hiệp              Thiết kế: Vân Miên

Ủy ban Thương mại Quốc tế Mỹ 
(USITC)
Tổng cục Hải quan Trung Quốc
Nedspice Group
Khmer Times
Thehindubusinessline

nguồn tham khảo

bản quyền

tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

giới hạn trách nhiệm

mọi ý kiến đóng góp về báo cáo thị trường, xin liên hệ tới:

thực hiện:

để theo dõi những báo cáo gần nhất của chúng tôi, xin truy cập:

Phụ lục

https://vietnambiz.vn/hang-hoa/bao-cao-nganh-hang.htm
https://vietnambiz.vn/bao-cao-thi-truong-ho-tieu-quy-iii2025-gia-tieu-phuc-hoi-xuat-khau-tang-toc-2025103085616446.htm
https://vietnambiz.vn/bao-cao-thi-truong-ho-tieu-thang-102025-nut-that-thue-quan-duoc-go-bo-gia-tieu-tren-da-tang-tro-lai-202512481625192.htm
https://vietnambiz.vn/bao-cao-thi-truong-ho-tieu-thang-112025-gia-tieu-duoc-ky-vong-tiep-tuc-tang-trong-nam-2026-20261314814893.htm
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